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Câu 1:(1 điểm):  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng.

a, Số thập phân lớn nhất trong các số: 20,17; 20,7; 20,071 là:

    A. 20,17                       B. 20,7                            C. 20,071 

b, 20% của 200 kg là :

   A.  5kg
                   B.50kg                                 C. 40kg

Câu 2:(1 điểm):  Chữ số 3 trong số thập phân 25,034 có giá trị là……………………
Câu 3:(1 điểm):  Kết quả của phép tính  38 phút  30 giây - 2 phút 30 giây = ?

A.  35phút            B. 36phút 30 giây           C. 36 phút               D. 2 phút 15 giây 

Câu 4:(1 điểm):  Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a)  4,5 m3 = ……....... dm3                                        b) 123 kg = …….......tấn

Câu 5:(1 điểm):  Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
     Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm; chiều rộng 12 cm; chiều cao 9 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là…………….......cm3    

Câu 6:(1 điểm):  Đánh dấu x vào ô trống có đáp án đúng.
	 Cho hình thang ABCD có đáy lớn 2,8dm, đáy bé 1,6 dm, chiều cao 1,2 dm.  Diện tích phần tô đậm của hình thang là .....dm2

 0,72 dm2                         2,64 dm2
 1,92 dm2                          2,24dm2
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Câu 7:(1 điểm)  Đặt tính rồi tính. 

a. 56,78 + 78,9             b. 89,7 -  9,25                  c.  3,24 x  12                      d. 87,5 : 1,75
……………………………                   ………………………….
………………………..
……………………..

……………………………..
……..……………………
......................................
……………………….

…………………………….
…………………………
…………………………
……………………….

…………………………..
…………………………
………………………….
…………………………

…………………………..
…………………………
………………………….
…………………………

Câu 8:(1 điểm):  Một hòm đựng phiếu bầu cử hình lập phương có cạnh 45 cm. Người ta dùng giấy màu để dán tất cả các mặt ngoài của hòm đó. Hỏi cần bao nhiêu đề -xi -mét vuông giấy màu để dán  hòm phiếu đó? ( Các mép dán  không đáng kể).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9:(1 điểm): Một ô tô khởi hành từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 12 giờ 45 phút. Biết rằng dọc đường xe nghỉ 30 phút, vận tốc của ô tô là 60km/ giờ. Tính độ dài quãng đường AB? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10:(1 điểm): Tính bằng cách hợp lí nhất : 
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NĂM HỌC : 2017 - 2018
MÔN : TOÁN 
Câu 1:(1 điểm) a,   B         b, C (Mỗi phần đúng 0,5 điểm)

Câu 2: (1 điểm)                     
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Câu 3:  (1 điểm)                     C
Câu 4: (1 điểm)  (Mỗi phần đúng 0,5 điểm)  a) : 4500             b) 0,123
Câu 5: (1 điểm)                     2160
Câu 6:   (1 điểm)                    0,72dm2   
Câu 7:  (1 điểm)
Mỗi phần tính đúng được 0,25 điểm:
  a)135,68                    b) 80,45        c)   38,88                  d)  50
Câu 8: (1 điểm)

Cần số đề-xi -mét vuông giấy màu để dán tất cả các mặt ngoài của cái hòm phiếu đó là:  (0,25điểm)
                                       45 x 45 x 6 =12 150(cm2)                                                  ( 0,5 điểm)
                                Đổi : 12 150 cm2 = 121,5 dm2
                                                  Đ/S : 12 1,5 dm2                                                                                  0,25 điểm)
Câu  9 : (1 điểm)   

        Thời gian ô tô đi từ A đến B không kể thời gian nghỉ là:                           ( 0,25 điểm)
                12 giờ 45 phút - 8 giờ 15 phút - 30 phút = 4 giờ                                  ( 0,25 điểm)
            Quãng đường AB dài số ki-lô- mét là:                                                     ( 0,25 điểm)
                60  x  4  = 240 ( km)                                                                              (0,25 điểm)
                          Đáp số: 240 km 
· HS có cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 10: (1 điểm) 
[image: image8.wmf]4

1
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                          = 0,25 x 45 + 0,25 x 35 + 0,25 x 19 + 0,25    ( 0,25 điểm)

                          = 0,25 x ( 45 + 35 + 19 + 1)                             ( 0,25 điểm)
                           = 0,25 x 100                                                           ( 0,25 điểm)

                           = 25                                                                         ( 0,25 điểm)
                                                   Nhận xét của giáo viên    
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